BÀI 22: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI NHẬT BẢN
I. Vị trí địa lí 
- Đặc điểm vị trí:
+ Là một quốc đảo, nằm ở phía Đông châu Á. 
+ Lãnh thổ bao gồm hàng nghìn đảo trong đó có bốn đảo lớn nhất: 
· Đảo Hô – cai – đô. 
· Đảo Hôn – su. 
· Đảo Xi – cô – ư. 
· Đảo Kiu – xiu 
+ Tiếp giáp: 
· Phía Đông và phía Nam: tiếp giáp Thái Bình Dương. 
· Phía Tây: giáp biển Nhật Bản. 
· Phía Bắc: giáp biển Ô – khốt. 
+ Có vùng đặc quyền kinh tế rộng. 
+ Đường bờ biển dài, bị cắt xẻ mạnh có nhiều vũng vịnh kín. 
- Ảnh hưởng phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí đến phát triển kinh tế - xã hội:
+ Thuận lợi: 
· Phát triển giao thương quốc tế. 
· Phát triển kinh tế có nhiều điều kiện xây dựng các hải cảng. 
· Phát triển tổng hợp kinh tế biển. 
+ Khó khăn: 
· Tác động của nhiều thiên tai.
→ Ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
 
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
	Đặc điểm 
	Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội

	1. Địa hình và đất đai
	- Địa hình đồi núi thấp là chủ yếu. 
- Một số dãy núi cao tập trung ở vùng trung tâm của đảo Hon – su.
- Đồng bằng nhỏ hẹp tập trung ở ven bờ Thái Bình Dương. 
- Nhiều loại đất: đất pốt dôn, đất nâu, đất phù sa. 
	- Thuận lợi: 
+ Phát triển ngành lâm nghiệp và du lịch. 
+ Phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau. 
- Khó khăn:
+ Khó khăn phát triển giao thông.
+ Ảnh hưởng của thiên tai: động đất, sóng thần…
+ Diện tích đất canh tác hạn chế.  

	2. Khí hậu
	- Nằm chủ yếu trong đới khí hậu ôn đới, mang tính chất gió mùa. 
- Khí hậu phân hóa bắc – nam, đông – tây và theo độ cao.  
	- Thuận lợi: phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân ảnh hưởng đến cơ cấu cây trồng, vật nuôi mùa vụ, loại hình du lịch. 

	3. Sông, hồ
	- Mạng lưới sông ngòi khá dày, ngắn, dốc, tốc độ dòng chảy lớn. 
- Có nhiều hồ, đặc biệt là hồ núi lửa 
	- Thuận lợi: 
+ Phát triển nông nghiệp, du lịch và thủy điện. 
+ Cung cấp nước cho đời sống và sản xuất. 
- Khó khăn: 
+ Hạn chế giao thông. 
+ Nguy cơ xảy ra lũ lụt vào mùa mưa. 

	4. Sinh vật
	- Diện tích rừng bao phủ lớn. 
- Có nhiều loại hình rừng.   
	- Thuận lợi: phát triển ngành lâm nghiệp và du lịch.   

	5. Khoáng sản
	- Nghèo tài nguyên khoáng sản, phân bố chủ yếu ở hai đảo lớn Hôn – su và Hô – cai – đô.   
	- Khó khăn: nhập khẩu phần lớn khoáng sản.  

	6. Biển
	- Đường bờ biển dài và nguồn tài nguyên biển phong phú. 
- Có nhiểu cảng biển lớn. 
- Ngư trường cá lớn. 
- Nhiều bãi biển đẹp.  
	- Thuận lợi: 
+ Phát triển ngành kinh tế biển, du lịch biển. 
+ Phát triển ngành khai thác thủy sản. 
- Khó khăn gặp nhiều thiên tai. 



III. Dân cư và xã hội 
1. Dân cư 
- Số dân: 126,2 triệu người
+ Số dân đông, đứng thứ 11 trên thế giới. 
+ Thị lệ gia tăng dân số rất thấp, thậm chí là mức âm. 
→ Đối mặt với vấn đề thiếu lao động. 
- Cơ cấu dân số: 
+  Cơ cấu dân số già. 
→ Gây ra thiếu hụt về lực lượng lao động, gây sức ép lên chi phí an ninh xã hội, giảm khả năng cạnh tranh kinh tế. 
- Phân bố dân cư: 
+ Mật độ dân số cao, phân bố chủ yếu ở các đồng bằng ven biển và thành phố. 
+ Các thành phố lớn có mật độ dân số cao như: Tô – ky – ô, Ô – xa – ca, Na – gôi – a…
→ Kinh tế phát triển không đều giữa các khu vực. 
+ Mức độ đô thị hóa cao. 
+ Một số đô thị: đô thị Can – tô, Chu – ki – ô….
→ Mức sống cao nảy sinh nhiều vấn đề nhà ở, việc làm.  
2. Xã hội
- Nhật Bản có nền văn hóa truyền thống lâu đời, mang đậm bản sắc dân tộc. 
→ Phát triển du lịch. 
- Người dân Nhật bản rất chăm chỉ, có tính kỉ luật và có tinh thần trách nhiệm cao. 
→ Khắc phục được những khó khăn về điều kiện tự nhiên và duy trì sự thịnh vượng. 
- Nhật Bản chú trọng đầu tư giáo dục. 
→ Giáo dục phát triển. 
- Nhật Bản có hệ thống y tế phát triển. 
→ Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp, tuổi thọ trung bình thuộc loại cao nhất thế giới.    
- Người dân Nhật Bản có mức sống cao.

